
Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Tổng       20.600,478                           -                 -        17.809,006       16.877,01       932,001          0,05 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

1

Công trình: Sửa 

chữa, cải tạo 

Di tích vụ thảm sát 

Vinh Quang 1965

771,246          

1.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

586/QĐ-BQL ngày

02/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

42,298            

591/QĐ-BQL 

ngày

04/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

40,900          1,398         0,03

Công ty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

1.2 Giám sát
Chỉ định 

thầu

107/QĐ-UBND 

ngày

05/01/2024

UBND 

huyện
21,357            

14/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

20,70            0,657         0,03

Công ty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

1.3 Xây lắp
Chỉ định 

thầu

107/QĐ-UBND 

ngày 

05/01/2024

UBND 

huyện
650,162          

11/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

649,500        0,662         0,00

Công ty TNHH 

TK&XD Hiệp 

Thành

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

2

Sửa chữa, cải tạo 

Di tích vụ thảm sát 

Nho Lâm 1966

1.174,632        

2.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

585/QĐ-BQL ngày

02/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

64,990            

590/QĐ-BQL 

ngày

04/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

62,40            2,59           0,04

Công ty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

2.2 Giám sát
Chỉ định 

thầu

105/QĐ-UBND 

ngày

05/01/2024

UBND 

huyện
32,551            

12/QĐ-BQL 

ngày 

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

31,50            1,051         0,03

Công ty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

PHỤ LỤC

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TC ngày       /6/2024 của UBND huyện Tuy Phước )

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN (VỐN NGÂN SÁCH) 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC



Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

2.3 Xây lắp
Chỉ định 

thầu

105/QĐ-UBND; 

05/01/2024

UBND 

huyện
990,909          

09/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

989,500        1,409         0,00

Công ty TNHH 

TK&XD Hiệp 

Thành

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

3

Trùng tu, sửa chữa 

Mộ cụ Nguyễn 

Diêu

1.157,058        

3.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

587/QĐ-BQL ngày

02/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

63,450            

592/QĐ-BQL 

ngày

04/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

61,500          1,950         0,03

Công ty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

3.2 Giám sát
Chỉ định 

thầu

106/QĐ-UBND 

ngày

05/01/2024

UBND 

huyện
32,063            

13/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

31,100          0,963         0,03

Công ty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

3.3 Xây lắp
Chỉ định 

thầu

106/QĐ-UBND 

ngày

05/01/2024

UBND 

huyện
976,064          

10/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

975,500        0,564         0,00

Công ty TNHH 

TK&XD Hiệp 

Thành

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

4

Mua sắm bàn ghế 

phục vụ Hội 

trường UBND 

huyện

1.111,699        

4.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

599/QĐ-BQL ngày

06/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

64,240            

642/QĐ-BQL 

ngày

22/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

63,500          0,740         0,01

Công ty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

4.2 Giám sát
Chỉ định 

thầu

1140/QĐ-UBND 

ngày

04/03/2024

UBND 

huyện
8,341              

78/QĐ-BQL 

ngày

05/03/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

8,0                0,341         0,04

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh



Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

4.3 Xây lắp + thiết bị
Chỉ định 

thầu

1140/QĐ-UBND 

ngày

04/03/2024

UBND 

huyện
988,300          

10/QĐ-BQL 

ngày

06/01/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

987,500        0,800         0,00

Công ty TNHH 

ĐG Viễn 

Thông Bình 

Định

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

5
Cống bản hộp 

ĐH42 tại Lục Lễ
1.395,253        

5.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

598/QĐ-BQL ngày

06/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

53,717            

640/QĐ-BQL 

ngày

22/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

51,0              2,717         0,05

Công ty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

5.2 Giám sát
Chỉ định 

thầu

1218/QĐ-UBND 

ngày

07/03/2024

UBND 

huyện
31,204            

86/QĐ-BQL 

ngày

08/03/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

30,200          1,004         0,03

Công ty TNHH 

XDTMDV 

Hiệp Phát

5.3 Xây lắp
Chỉ định 

thầu

1218/QĐ-UBND 

ngày

07/03/2024

UBND 

huyện
974,234          

82/QĐ-BQL 

ngày

08/03/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

973,500        0,734         0,00

Công ty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

và 

PTQĐ 

6

Cống bản hộp 

ĐT640 tại 

Km12+464 - 

Km12+544

9.064,919        

6.1 Lập BCKTKT
Chỉ định 

thầu

649/QĐ-BQL ngày

22/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

274,617          
655/QĐ-BQL; 

25/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

266,300        8,317         0,03

Liên Doanh 

Công ty TNHH 

TVXD Phước 

Sơn & Công ty 

TNHH 

TVTK&XD 

Tấn Sơn



Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

6.2
Lập HSMT 

và đánh giá HSDT

Chỉ định 

thầu

840/QĐ-UBND 

ngày

23/02/2024

UBND 

huyện
23,762            

655/QĐ-BQL; 

25/12/2023

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

23,000          0,762         0,03

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

6.3 Xây lắp

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng

840/QĐ-UBND 

ngày

23/02/2024

UBND 

huyện
6.867,747       

189/QĐ-BQL; 

22/05/2024

Ban 

QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ 

6.776,405     91,342       0,01
Công ty TNHH 

XD Phong Tấn

Ban 

QLNS 

và 

VSMT

7

Cải tạo, nâng cấp 

Trụ sở làm việc 

Ban Quản lý nước 

sạch vàVSMT 

huyện

1.803,602        

7.1 Thiết kế 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
                   94 

125/QĐ-BQLNS 

ngày 29/09/2023

Ban 

QLNS và 

VSMT

                  94 -             0,00

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

7.2
Tư vấn giám sát thi 

công công trình

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
                   50 

215/QĐ-BQLNS 

ngày 19/12/2023

Ban 

QLNS và 

VSMT

                  50 -             0,00

Công ty TNHH 

TVTK &XD 

Trường Sinh

7.3 Quản lý dự án

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
                   52 

214/QĐ-BQLNS 

ngày 19/12/2023

Ban 

QLNS và 

VSMT

                  52 -             0,00

Công ty TNHH 

TV XD DV An 

Phát 

7.4
Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
                     6 

213/QĐ-BQLNS 

ngày 19/12/2023

Ban 

QLNS và 

VSMT

                    6 -             0,00

Công ty TNHH 

TVTK &XD 

TH Minh Đăng

7.5 Thẩm định HSMT

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
                     2 

216/QĐ-BQLNS 

ngày 19/12/2023

Ban 

QLNS và 

VSMT

                    2 -             0,00

Công ty TNHH 

TM Phúc 

Nguyên



Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

7.6
Toàn bộ khối lượng 

xây dựng công trình

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng

12237/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

UBND 

huyện
              1.531 

33/QĐ-BQLNS 

ngày 26/01/2024

Ban 

QLNS và 

VSMT

             1.455 76,0           0,05

Công ty TNHH 

XD TM DV 

Thịnh Phát

Ban 

QLNS 

và 

VSMT

8

Xây dựng hệ thống 

đèn Led treo trụ 

dọc tuyến đường 

Nguyễn Huệ, thị 

trấn Tuy Phước

2.121,057        

8.1 Thiết kế 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
                   95 

111B/QĐ-

BQLNS ngày 

04/09/2023

BQLNS                   94 1,0             0,01

Công ty TNHH 

XD TH Minh 

Đăng

8.2
Tư vấn giám sát thi 

công công trình

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
                   46 

05/QĐ-BQLNS 

ngày 03/01/2024
BQLNS                   46 -             0,00

Công ty TNHH 

TVTK &XD 

Trường Sinh

8.3 Quản lý dự án

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
                   52 

04/QĐ-BQLNS 

ngày 03/01/2024
BQLNS                   52 -             0,00

Công ty TNHH 

TM Phúc 

Nguyên

8.4
Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
                     7 

06/QĐ-BQLNS 

ngày 03/01/2024
BQLNS                     7 -             0,00

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

8.5 Thẩm định HSMT

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
                     2 

07/QĐ-BQLNS 

ngày 03/01/2024
BQLNS                     2 -             0,00

Công ty TNHH 

TM Phúc 

Nguyên

8.6
Toàn bộ khối lượng 

xây dựng công trình

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng

63/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2024

UBND 

huyện
              1.812 

22/QĐ-BQLNS 

ngày 23/01/2024
BQLNS              1.247 565,0         0,31

Công ty TNHH 

TMKT Nguyên 

Phát



Dự án
Gói 

thầu

Số Quyết định phê 

duyệt (có ghi ngày 

tháng năm)

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá gói thầu 

(triệu đồng) 

Số QĐ; ngày 

tháng năm

Đơn vị phê 

duyệt

 Giá trúng 

thầu (triệu 

đồng) 

 Số tiền Tỷ lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13=9-12 14=13/9 15 16

Kế hoạch đấu thầu Chênh lệch

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu

Tên dự án, công 

trình

 Giá trị 

TMDT, dự

 toán được 

duyệt (triệu 

đồng) 

Ghi 

chú

CHỦ 

ĐẦU 

TƯ

STT Kết quả đấu thầu

Đơn vị 

trúng thầu

Ban 

QLNS 

và 

VSMT

9

Cải tạo đoạn ống 

D225mm từ cầu 

đội 4 thôn Phụng 

Sơn đến trụ sở 

thôn Vinh Quang 

1, xã Phước Sơn

2.001,012        

9.1 Thiết kế 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
                 109 

111B/QĐ-

BQLNS ngày 

04/09/2024

BQLNS                 109 -             0,00

Công ty TNHH 

KT XD Tiến 

Thành

9.2
Tư vấn giám sát thi 

công công trình

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
                   43 

70/QĐ-BQLNS 

ngày 10/04/2024
BQLNS                   43 -             0,00

Công ty TNHH 

TV XD Đăng 

Huy

9.3 Quản lý dự án

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
                   35 

68/QĐ-BQLNS 

ngày 10/04/2024
BQLNS                   35 -             0,00

Công ty TNHH 

TVXD DV An 

Phát

9.4
Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
                     6 

71/QĐ-BQLNS 

ngày 10/04/2024
BQLNS                     6 -             0,00

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

9.5 Thẩm định HSMT

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
                     2 

69/QĐ-BQLNS 

ngày 10/04/2024
BQLNS                     2 -             0,00

Công ty TNHH 

TM và XD 

A.E.G

9.6
Toàn bộ khối lượng 

xây dựng công trình

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng

1868/QĐ-UBND 

ngày 10/04/2024

UBND 

huyện
              1.705 

107QĐ-BQLNS 

ngày 31/05/2024
BQLNS              1.533 172,0         0,10

Công ty TNHH 

XD&TM Khải 

Toàn
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